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Việc làm khác Nhà quản lý
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cao 

Chuyên môn 

kỹ thuật bậc 

trung

Việc làm khác

I KCN An Dương 479 13 5 5 2 1 8 5 6 0

1 An Dương
Công ty TNHH Điện máy 

Đại Dương (Hải Phòng)

Sản xuất động cơ motor 

và linh phụ kiện điện tử.
450 9 5 2 2 0 5 5 5 0 20 20 12 12 20 20 13 12

Nguyễn Thị Hồng 

Huế
Hành chính nhân sự 0562114713

2 An Dương
Công ty TNHH YJ Link 

Vina

Sản xuất máy móc thiết bị 

dùng trong công nghiệp 

chế tạo bo mạch điện tử

29 4 0 3 0 1 3 0 1 0 150 13 8 0 120 10 đến 30 8~10 0 Phạm Thị hoàn HCNS 0225 22 99 420

II KCN Đình Vũ 20 23 0 5 6 12 1 6 6 11

1 Đình Vũ Công ty TNHH cơ khí RK Cơ khí 8 10 0 5 5 0 0 5 5 0 0 12 11 0 0 15 13 0 Vũ Thị Mến
phòng hành chính 

nhân sự
0966886519

2 Đình Vũ
Công ty Cổ phần Hoá dầu 

và Xơ sợi Việt Nam
Sản xuất xơ, sợi 5 12 0 0 0 12 0 1 1 11 10-15 10-12 9-10 7-10 15-20 12-15 10-13 8-10 Nguyễn Thị Thu Hà

Phòng Tổ chức 

Hành chính
0362.616.488

3 Đình Vũ
CÔNG TY TNHH TIẾP 

VẬN SITC-ĐÌNHVŨ
KHO BÃI, LOGISTICS 7 1 0 0 1 0 1 0 0 0 13 11 10 7 15 13 12 10 ĐINH THỊ TRANG

NHÂN SỰ TỔNG 

HỢP
02253260007

III KCN Đồ Sơn 260 45 5 5 10 25 5 5 10 25

1 Đồ Sơn
Công ty TNHH G.Tech 

Technology Việt Nam 

Sản xuất Chuột và Bàn 

phím máy tính 
260 45 5 5 10 25 5 5 10 25 30 25 20 15 30 25 20 15 Đỗ Xuân Cảnh Hành chính nhân sự 0868800488

IV

KCN Nomura

(Nhật Bản - Hải 

Phòng)

817 501 0 1 0 500 1 0 0 500

1
Nomura (Nhật Bản 

- Hải Phòng)

Công ty TNHH Sumirubber 

Việt Nam

Sản xuất và lắp ráp linh 

kiện cao su chính xác
55 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 8,75 0 0 0 Từ 9 đến 10 0 0 Nguyễn Đức Cảnh Hành chính nhân sự 0943777390

2
Nomura (Nhật Bản 

- Hải Phòng)

Công ty TNHH Yazaki Hải 

Phòng Việt Nam

Sản xuất bộ dây dẫn điện 

trong xe ô tô
762 500 0 0 0 500 0 0 0 500 0 0 0 5 0 0 0 6 Bùi Thị Thúy Anh Hành chính nhân sự 0974774511

V KCN Tràng Duệ 531 50 2 1 2 45 4 5 1 45

1 Tràng Duệ
Công ty TNHH in Baoshen 

Việt Nam

"Sản xuất tem mác, bao bì 

giấy đóng gói, chất kháng 

khuẩn và chất nấm mốc. 

96 25 0 0 0 25 2 3 0 25 0 0 0 6 đến 7 0 0 0 6 đến 7 Phạm Thi Hoàn 
Phòng Hành chính 

nhân sự
0367088165

2 Tràng Duệ
Công ty TNHH Meiko Việt 

Nam

sản xuất linh kiện nhựa 

trong máy văn phòng
21 4 2 1 1 0 2 2 0 0 từ 18 đến 30 từ 16 đến 25 từ 10 đến 14 0 từ 20 đến 30 từ 18 đến 30 từ 10 đến 18 0 Vũ T Mai Phòng HCNS 0903201291

3 Tràng Duệ
Công ty TNHH Crystal 

Sweater Việt Nam
Dệt len 414 21 0 0 1 20 0 0 1 20 30 9,5 7,5 9,5 30 9,5 7,5 9,5 Lâm Thị Phương Hành chính nhân sự 0936848879

VI KCN Vsip 110 3 0 0 3 0 0 3 0 0

1 Vsip
Công ty TNHH công nghệ 

Hitron Việt Nam
Điện tử viễn thông (wifi,..) 110 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0

Theo thỏa 

thuận
0 0 0

Theo thỏa 

thuận
0 Nguyễn Thị Duyên Hành chính nhân sự 0793120116

Tổng KCN, KKT 2.217 635 12 17 23 583 19 24 23 581

CHI TIẾT NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ

(Đợt 1 tháng 8/2023)

Stt Khu công nghiệp Tên doanh nghiệp 
Ngành nghề sản xuất, 

kinh doanh

Tổng số 

lao động 

công ty đã 

tuyển dụng 

từ ngày 

27/01/2023 

đến nay

Tổng số 

lao động 

công ty 

muốn 

tuyển 

dụng 

thêm 

(tính đến 

nay)

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo vị trí việc làm

Số lao động công ty muốn tuyển dụng thêm 

chia theo trình độ

Mức lương chia theo vị trí 

(đơn vị tính: Triệu đồng) 

Tổng thu nhập chia theo vị trí

 (đơn vị tính: Triệu đồng) 

Họ tên người phụ 

trách tuyển dụng, 

đào tạo của Công ty 

Phòng/Ban/Đơn vị 

phụ trách tuyển 

dụng, đào tạo của 

Công ty 

Số điện thoại liên hệ của 

người phụ trách tuyển 

dụng, đào tạo 


